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QUYẾT ĐỊNH 

Triệu tập cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh 

trên địa bàn quận Hà Đông năm 2024 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH 

QUẬN HÀ ĐÔNG 
 

Căn cứ Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013; Nghị định số 

13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật GDQP&AN; Nghị định 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 

25/02/2014 của Chính phủ; Thông tư số 172/2020/TT-BQP ngày 30/12/2020 của 

Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình, nội dung; chương trình khung bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng và an ninh; Hướng dẫn số 175/HĐ-HDDGDQPANTW ngày 

24/3/2017 của Hội đồng GDQP&AN Trung ương về hướng dẫn chương trình, nội 

dung cập nhật bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; 

Thực hiện Kế hoạch số 787/KH-BCH ngày 12/8/2024 của Ban Chỉ huy quân sự 

quận Hà Đông về việc tổ chức bồi dưỡng KTQP&AN cho cán bộ đối tượng 4 trên địa bàn 

quận Hà Đông năm 2024 đã được Chủ tịch Hội đồng GDQP&AN quận phê duyệt; 

Theo đề nghị của đồng chí Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận tại tờ trình số  

786/TTr-BCH ngày 12/8/2024. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Triệu tập các đồng chí cán bộ đối tượng 4 tham gia bồi dưỡng 

KTQP&AN năm 2024:  

- Quân số: 309 đồng chí là cán bộ, công chức, viên chức quản lý, đảng viên Đảng 

cộng sản việt Nam trong cơ quan, tổ chức thuộc quận. Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, 

giáo viên các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mẫu giáo, trường mầm non 

trên địa bàn quận (Có danh sách kèm theo). 

- Thời gian (04 ngày): Từ 07h30 ngày 27/8/2024 đến 17h00 ngày 30/8/2024. 

- Địa điểm: Hội trường tầng 6 - Trụ sở Công an quận Hà Đông. 

 Điều 2. Các đồng chí học viên được triệu tập chủ động sắp xếp công việc 

tham gia học tập bảo đảm đúng thành phần, đủ thời gian, chấp hành nghiêm quy 

chế lớp học (ngày 27/8/2024 khi tham gia lớp học nộp cho Ban Tổ chức 01 ảnh 

4x6 nền xanh).  
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Cơ quan Thường trực 

Hội đồng GDQP&AN quận; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân 

có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
 

 

 Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT. 

TM. HỘI ĐỒNG  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN 

Phạm Văn Chiến 
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DANH SÁCH 
 

Học viên tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức QP&AN đối tượng 4 quận Hà Đông năm 2024 

(Kèm theo Quyết định số 3591/QĐ-HĐGDQP&AN ngày  15/8/2024 của Hội đồng GDQP&AN quận Hà Đông) 

  

 

 

 
 

  

 
TT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 
Chức vụ Đơn vị công tác Nguyên quán (quê quán gốc) Ghi chú 

1 Nguyễn Thị Phương   Hợp đồng 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

Đất đai Hà Nội quận Hà Đông 
    

2 Nguyễn Thanh Tùng   Hợp đồng 
Chi nhánh Văn phòng Đăng ký 

Đất đai Hà Nội quận Hà Đông 
    

3 Chu Thị Quỳnh 22/5/1987 Kiểm sát viên 
Viện Kiểm sát nhân dân quận 

Hà Đông 
Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội   

4 Nguyễn Vân Anh 27/6/1993 Kiểm sát viên 
Viện Kiểm sát nhân dân quận 

Hà Đông 
Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Nội   

5 Nguyễn Thùy Dương 04/3/1995 Kiểm sát viên 
Viện Kiểm sát nhân dân quận 

Hà Đông 

Minh Cường, Thường Tín, Hà 

Nội 
  

6 Nguyễn Duy Khánh 05/02/1997 Kiểm sát viên 
Viện Kiểm sát nhân dân quận 

Hà Đông 

Liêm Chính, Thanh Liêm, Hà 

Nam 
  

7 Hồ Thạch Thảo 20/8/1997 Kiểm sát viên 
Viện Kiểm sát nhân dân quận 

Hà Đông 
Diễn An, Diễn Châu, Nghệ An   

8 Nguyễn Thị Thảo 27/6/1990 Nhân viên Trung tâm Y tế Hà Đông Đông La, Hoài Đức, Hà Nội   

9 Chu Thị Thanh Tuyền 09/9/1991 Nhân viên Trung tâm Y tế Hà Đông Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội   

10 Nguyễn Thị Quỳnh Hoa 31/10/1988 Nhân viên Trung tâm Y tế Hà Đông Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội   

11 Hồ Thị Huyền 12/12/1984 Nhân viên Trung tâm Y tế Hà Đông Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội   

12 Tạ Mỹ Linh 31/12/1993 Nhân viên Trung tâm Y tế Hà Đông La Khê, Hà Đông, Hà Nội   

13 Nguyễn Thu Ngân 24/01/1992 Nhân viên Trung tâm Y tế Hà Đông Hoài Đức, Hà Nội   

14 Đỗ Tuấn Anh 17/6/1995 Nhân viên Trung tâm Y tế Hà Đông Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội   

15 Đặng Hoàng Long 22/11/2000 Nhân viên Trung tâm Y tế Hà Đông Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội   
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16 Trần Thị Đào 29/4/1996 Nhân viên Trung tâm Y tế Hà Đông Mỹ Đức, Hà Nội   

17 Nguyễn Hồng Nhung 29/10/1987 Nhân viên Trung tâm Y tế Hà Đông Hà Cầu, Hà Đông, Hà Nội   

18 Nguyễn Thị Thanh tâm 28/3/1988 Nhân viên Trung tâm Y tế Hà Đông Yết Kiêu, Hà Đông, Hà Nội   

19 Nguyễn Thị Tâm 11/9/1988 Nhân viên Trung tâm Y tế Hà Đông Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội   

20 Lưu Thị Trà My 30/12/1992 Nhân viên Trung tâm Y tế Hà Đông Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội   

21 Trịnh Thị Thu Hiền 12/12/1984 Nhân viên Trung tâm Y tế Hà Đông La Khê, Hà Đông, Hà Nội   

22 Chu Thị Thủy 02/10/1988 Nhân viên Trung tâm Y tế Hà Đông Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội   

23 Nguyễn Thị Toàn 09/8/1984 Nhân viên Trung tâm Y tế Hà Đông Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội   

24 Ngô Thị Thúy Hằng 10/7/1987 Nhân viên Trung tâm Y tế Hà Đông Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội   

25 Trần Phương Thủy 26/12/1988 Nhân viên Trung tâm Y tế Hà Đông Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội   

26 Lê Hồng Nhung 30/11/1995 Nhân viên 
Phòng Tài Chính - Kế hoạch 

quận 
Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội   

27 Đào Thùy Linh 26/01/1985 Chuyên viên 
Phòng Lao động - TB&XH 

quận 

Bần Yên Nhân, Mỹ Hào, Hưng 

Yên 
  

28 Dương Thị Thu Hương 14/02/1980 Kế toán viên Kho bạc Nhà nước Hà Đông Trung Hưng, Yên Mỹ, Hưng Yên   

29 Trần Hương Giang 08/12/1987 Kế toán viên Kho bạc Nhà nước Hà Đông Ba Vì, Hà Nội   

30 Nguyễn Thị Kim Dung 14/11/1989 Kế toán viên Kho bạc Nhà nước Hà Đông An Quỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình   

31 Đặng Thúy Vân 30/10/1986 Chuyên viên Kho bạc Nhà nước Hà Đông 
Hoằng Cắt, Hoằng Hóa, Thanh 

Hóa 
  

32 Đinh Thị Ngọc Hà 10/5/1982 Cán bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Bạch Hạc, Việt Trì, Phú Thọ   

33 Cấn Ngọc Thịnh 22/11/1998 Cán bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Phụng Thượng, Phúc Thọ, Hà Nội   

34 Hoàng Minh Ngọc 02/9/1991 Giáo viên Trường Mầm non Hàng Đào Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội   

35 Nguyễn Thị Nguyện 10/8/1988 Giáo viên Trường Mầm non Quang Trung Xã Đông xuân, Sóc Sơn, Hà Nội   

36 Nguyễn Thị Lan Anh 17/11/1991 Giáo viên Trường Mầm non Quang Trung Hà Nội   

37 Bùi Thị Thu Hà 06/6/1978 Giáo viên Trường Mầm non Quang Trung Hà Nội   

38 Khuất Thị Chúc 30/7/1991 Giáo viên Trường Mầm non Quang Trung Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội   

39 Nguyễn Hoàng Nga 08/6/1981 Giáo viên Trường Mầm non Quang Trung Tây Mỗ-Từ Liêm-Hà Nội   

40 Lê Thị Thủy 28/9/1973 Giáo viên Trường Mầm non Quang Trung Ứng Hòa   

41 Lã Thị Kim Thanh 30/7/1973 Giáo viên Trường Mầm non Quang Trung Hà Nội   

42 Nguyễn Bảo Liên 11/10/1998 Nhân viên Trường Mầm non Quang Trung Hà Nội   
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43 Phạm Thị Thúy 08/02/1973 Giáo viên Trường Mầm non Quang Trung Hà Đông, Hà Nội   

44 Đặng Thị Thúy Dương 12/8/1990 Giáo viên Trường Mầm non Quang Trung Đồng Mai , Hà Đông , HN   

45 Đỗ Thanh Huyền 27/01/1979 Hiệu trưởng Trường Mầm non Kiến Hưng Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội   

46 Trịnh Kim Hiên 04/7/1979 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Kiến Hưng Kiến Hưng-Hà Đông-Hà Nội   

47 Ngô Thị Lan 23/8/1980 Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương Hải Dương   

48 Nguyễn Thị Mai Hương 01/3/1986 Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương Hà Nội   

49 Nguyễn Thị Loan 28/3/1992 Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca Hoa Sơn, Ứng Hòa,  Hà Nội   

50 Nguyễn Thị Thu Hằng 03/02/1990 Nhân viên y tế Trường Mầm non Phú Lương II Hà Nội   

51 Nguyễn Thị Xuân 27/7/1987 Giáo viên Trường Mầm non Phú Lương II Hà Nội   

52 Phạm Thị Dung 11/9/1985 Giáo viên Trường Mầm non Phú Lương II Hà Nội   

53 Nguyễn Thị Hường 08/8/1983 Giáo viên Trường Mầm non Phú Lương II Hà Nội   

54 Nguyễn Thị Hoa 30/11/1978 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Trần Quốc Toản Hà Nội   

55 Phạm Thị Thủy 01/5/1983 Kế toán Trường Mầm non Vạn Bảo Hà Nội   

56 Nguyễn Thị Thoa 26/10/1989 Giáo viên Trường Mầm non Hương Sen Hà Nội   

57 Lã Thị Nga 24/12/1991 Giáo viên Trường Mầm non Hương Sen Hà Nội   

58 Phạm Thị Điển 12/6/1981 Giáo viên Trường Mầm non Hương Sen Thanh Hóa   

59 Nguyễn Thị Mai Trang 03/6/1995 Giáo viên Trường Mầm non Hương Sen Hà Nội   

60 Nguyễn Thị Phượng 10/01/1994 Nhân viên nấu ăn Trường Mầm non Hương Sen Hà Nội   

61 Trần Thị Loan 07/6/1970 Giáo viên Trường Mầm non Hương Sen Hà Nội   

62 Nguyễn Thị Phúc 03/01/1973 Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh Hà Nội   

63 Vũ Thị Hạnh 02/03/1986 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Minh Hà Nội   

64 Phạm Thị Thanh Vân 30/09/1981 Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Mậu Lương Hà Nội   

65 Bùi Thị Hiền 09/07/1992 Giáo viên Trường Mầm non Mậu Lương Hà Nội   

66 Nguyễn Thị Hương 03/12/1990 Giáo viên Trường Mầm non Mậu Lương Hà Nội   

67 Lê Thị Kiều Trang 13/08/1991 Giáo viên Trường Mầm non Mậu Lương Hà Nội   

68 Nguyễn Thị Hiền 28/10/1985 Giáo viên Trường Mầm non Mậu Lương Hà Nội   

69 Trần Thị Trọng 16/08/1988 Giáo viên Trường Mầm non Mậu Lương Hà Nội   

70 Đặng Thị Hoa 22/02/1997 giáo vien trường Mầm non Huyền Kỳ Hà Nội   

71 Trần Thị Trang 01/07/1993 giáo viên trường Mầm non Huyền Kỳ Hà Nội   

72 Nguyễn Thị Thảo 28/11/1989 giáo viên trường Mầm non Huyền Kỳ Hà Nội   
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73 vũ Thị Tám 16/06/1972 giáo vien trường Mầm non Huyền Kỳ Hà Nội   

74 Trần Thị Hiền 20/12/1992 Giáo viên Trường Mầm non Lê Trọng Tấn Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội   

75 Đinh Thị Vân 13/08/1989 Giáo viên Trường Mầm non Lê Trọng Tấn Đốc Tín, Mỹ Đức, Hà Nội   

76 Bùi Thị Tuyết Nhung 30/01/1988 
Nhân viên Nuôi 

dưỡng 
Trường Mầm non Lê Trọng Tấn Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội   

77 Nguyễn Thị Minh 05/05/1972 
Nhân viên Nuôi 

dưỡng 
Trường Mầm non Lê Trọng Tấn Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội   

78 Nguyễn Thị Lộc 14/06/1975 
Nhân viên Nuôi 

dưỡng 
Trường Mầm non Lê Trọng Tấn Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội   

79 Nguyễn Thị Huyền 29/05/1980 
Nhân viên Nuôi 

dưỡng 
Trường Mầm non Lê Trọng Tấn Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội   

80 Nguyễn Thị Lý 26/05/1981 Hiệu trưởng Trường Mầm non Búp Sen Hồng 
Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà 

Nội 
  

81 Trịnh Thị Thúy 17/01/1986 Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Búp Sen Hồng Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội   

82 Phùng Thị Hiền 13/10/1983 Giáo viên Trường Mầm non Búp Sen Hồng Hữu Văn, Chương Mỹ, Hà Nội   

83 Dư Thúy Hà 31/07/1983 Nhân viên Trường Mầm non Búp Sen Hồng Hòa Lâm,Ứng Hòa, Hà Nội   

84 Dương Thị Thanh Tâm 20/09/1979 Nhân viên Trường Mầm non Búp Sen Hồng 
Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ 

An 
  

85 Lê Thị Nhung 25/08/1974 Nhân viên Trường Mầm non Búp Sen Hồng 
Đoàn Thượng, Bảo Khê, Hưng 

Yên 
  

86 Nguyễn Ngọc Liên 26/07/1987 Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Đa Sỹ Cự Khê, Thanh Oai,  Hà Nội   

87 Nguyễn Thị MInh Thư 06/04/1984 Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Đa Sỹ Kiến Hưng - Hà Đông - Hà Nội   

88 Hoàng Thị KIm Nhung 23/03/1984 Giáo viên Trường Mầm non Đa Sỹ Kiến Hưng, Hà Đông,  Hà Nội   

89 Nguyễn Tuấn Giáp 14/12/1984 Nhân viên y tế Trường Mầm non Hà Cầu Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội   

90 Đặng Thị Ngân 04/05/1990 Giáo viên Trường Mầm non Hà Cầu Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội   

91 Nguyễn Thị Oanh 21/10/1990 Giáo viên Trường Mầm non Hà Cầu 
Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà 

Nội 
  

92 Ngô Ngọc Quỳnh 13/10/1997 Giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương Mỹ Hưng, Thanh Oai, Hà Nội   

93 Nguyễn Thị Bích Hòa 29/04/1987 Giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương Hiệp Hòa- Bắc Giang   

94 Triệu Thị Phúc 01/12/1990 Giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương Văn Quán,  Hà Đông,  Hà Nội   

95 Vũ Thị Hiền 29/10/1991 Giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương Mộ Lao - Hà Đông -Hà Nội   
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96 Trần Thị Thanh Nhàn 02/09/1975 Hiệu trưởng Trường Mầm non Ánh Dương Hà Nội   

97 Đặng Thị Oanh 23/03/1989 Giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương Phùng Xá,  Mỹ Đức,  Hà Nội   

98 Đỗ Thị Thu Hương 01/07/1985 Giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương Nho Quan - Ninh Bình   

99 Đào Thị Thu Hằng 25/02/1985 Giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương Yên Phong, Ý Yên, Nam Định   

100 Đỗ Thị Hồng Hải 14/11/1993 Giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương Phúc La,  Hà Đông,  Hà Nội   

101 Nguyễn Thị Phượng 05/02/1984 Nhân viên Trường Mầm non Ánh Dương Kiến Hưng, Hà Đông, Hà Nội   

102 Nguyễn Thị Lưu 20/03/1988 Giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương Thanh Oai,  Hà Nội   

103 Trần Thị Liễu 06/08/1988 Giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương Đại Nghĩa - Mỹ Đức- Hà Nội   

104 Phùng Thị Khanh 10/01/1991 Giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương Vật Lại,  Ba Vì,  Hà Nội   

105 Nguyễn Thị Thanh Hòa 25/08/1978 Giáo viên Trường Mầm non Ánh Dương Mỗ Lao,  Hà Đông,  Hà Nội   

106 Đỗ Minh Thủy 25/11/1982 Nhân viên Trường Mầm non Ánh Dương Phúc La,  Hà Đông,  Hà Nội   

107 Đặng Thị Ngoc 31/12/1983 Nhân Viên Trường Mầm non Ánh Dương Phúc La, Hà Đông,  Hà Nội   

108 Nguyễn Thị Thúy Nga 20/09/1995 Giáo viên Trường Mầm non Phú La Tòng Bạt,  Ba Vì,  Hà Nội   

109 Đào Thị Liên 22/08/1988 Nhân viên Trường Mầm non Phú La Đại Cường,  Ứng Hòa,  Hà Nội   

110 Lê Thị Kim Chi 23/11/1989 Nhân viên Trường Mầm non Phú La 
Nghiêm Xuyên, Thường Tín,  Hà 

Nội 
  

111 Nguyễn Thị Hương 24/03/1986 Giáo viên Trường Mầm non Yết Kiêu Bình Minh - Thanh Oai - Hà Nội   

112 Đỗ Thị Lệ 29/08/1990 Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non 3-2 
Thị Trấn Thanh Miện,  Hải 

Dương 
  

113 
Nguyễn Thị Hồng 

Dương 
04/09/1995 Giáo viên Trường Mầm non 3-2 Quang Trung - Hà Đông - Hà Nội   

114 Trương Thị Thanh Nhàn 26/03/1984 Giáo viên Trường Mầm non 3-2 Trường Thịnh, Ứng Hòa,  Hà Nội   

115 Phạm Thị Nga 04/02/1982 Hiệu trưởng Trường MN những em bé má hồng Bắc Ninh   

116 Nguyễn Thị Như Quỳnh 09/03/1990 Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng Dân Hoà, Thanh Oai,  Hà Nội   

117 Lê Thị Thích 28/11/1983 Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng Cao Dương, Thanh Oai - Hà Nội   

118 Đào Thị Hoài 20/02/1987 Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam   

119 Bùi Thị Mến 13/09/1998 Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội   

120 Phạm Thị Kim Ngân 13/08/1990 Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội   

121 Chu Thị Hằng 27/06/1992 Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội   

122 Vì Thị Thương 26/07/1992 Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng Sơn A, Nghĩa Lộ, Yên Bái   
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123 Nguyễn Thị Đường 07/03/1988 Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng 
Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà 

Nội 
  

124 Trịnh Thị Phượng 04/05/1987 Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng Quảng Bị, Chương Mỹ, Hà Nội   

125 Nguyễn Thị Thu Hiền 01/03/1994 Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng 
Quyết Thắng, Sơn Dương, Tuyên 

Quang 
  

126 Nguyễn Thị Mùi 18/06/1991 Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang   

127 Đinh Thị Nguyệt 15/05/1990 Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng Huy Hạ, Phù Yên, Sơn La   

128 Lê Thị Mai 17/02/1993 Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng Phú Thứ, Đoan Hùng, Phú Thọ   

129 Nguyễn Thị Hoàn 14/09/1998 Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng Hồng sơn, Mỹ Đức, Hà Nội   

130 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 06/01/1997 Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội   

131 Hoàng Thị Dịu 28/08/1996 Giáo viên Trường Mầm non Sen Hồng Đồng Tân, Hữu Lũng, Lạng Sơn   

132 Nguyễn Thị Thuyên 02/11/1990 Nhân viên Trường Mầm non La Dương Dương Nội, Hà Đông,  Hà Nội   

133 Nguyễn Thị Hồng Thu 05/02/1972 Giáo viên Trường Mầm non La Dương Thanh Oai- Hà Nội   

134 Tạ Thị Hưởng 13/03/1972 Giáo viên Trường Mầm non La Dương Thanh Oai, Hà Nội   

135 Vũ Thị Dinh 01/06/1984 Nhân viên Trường Mầm non La Dương Dương Nội,  Hà Đông,  Hà Nội   

136 Trần Thị Huế 13/02/1993 Giáo viên Trường Mầm non La Dương Dương Nội,  Hà Đông,  Hà Nội   

137 Phạm Thị Dung 29/05/1986 Giáo viên Trường Mầm non La Dương Dương Nội,  Hà Đông,  Hà Nội   

138 Dương Cẩm Nai 20/12/1990 Giáo viên Trường Mầm non Yên Nghĩa I Biên Giang,  Hà Đông, Hà Nội   

139 Nguyễn Thị Thu Hà 30/05/1990 Giáo viên Trường Mầm non Yên Nghĩa I Trần Phú - Chương Mỹ - Hà Nội   

140 Bùi Thị Trâm 07/11/1990 Giáo viên Trường Mầm non Yên Nghĩa I 
TT Chúc Sơn,  Chương Mỹ,  Hà 

Nội 
  

141 Nguyễn Thị Lài 20/08/1986 Giáo viên Trường Mầm non Yên Nghĩa I Phúc Trạch, Hương Khê,  Hà Tĩnh   

142 Nguyễn Thị Chiến 17/11/1973 Giáo viên Trường Mầm non Yên Nghĩa I Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội   

143 Lê Thị Băng Thanh 20/06/1969 Giáo viên Trường Mầm non Yên Nghĩa I Cao Dương, Thanh Oai, Hà Nội   

144 Đinh Thị Hân 30/08/1992 Giáo viên Trường Mầm non Yên Nghĩa I Hòa Chính, Chương Mỹ,  Hà Nội   

145 Nguyễn Kiều Trang 23/08/1990 Kế toán Trường Mầm non Văn Khê 
Trị trấn Phú Xuyên,  Phú Xuyên, 

Hà Nội 
  

146 Võ Thị Tươi 06/07/1989 
Nhân viên Nuôi 

dưỡng 
Trường Mầm non Lê Quý Đôn  Nam Đàn, Nghệ An   
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147 Đỗ Thị Mai Hiên 02/11/1981 
Nhân viên Nuôi 

dưỡng 
Trường Mầm non Lê Quý Đôn Phúc La, Hà Đông, Hà Nội   

148 Bùi Thị Kim Dung 20/11/1979 
Nhân viên Nuôi 

dưỡng 
Trường Mầm non Lê Quý Đôn  Song Phương, Hoài Đức, Hà Nội   

149 Lê Thị Hường 23/05/1998 Giáo viên Trường Mầm non Lê Quý Đôn Thanh Oai, Hà Nội   

150 Nguyễn Thị Mường 29/06/1987 Giáo viên Trường Mầm non Lê Quý Đôn Chương Mỹ, Hà Nội   

151 Nguyễn Mai Khuyên 19/09/1980 Phó Hiệu Trưởng Trường Mầm non Họa My 
 An Khang, TP Tuyên Quang, 

Tuyên Quang 
  

152 Nguyễn Thị Hồng 19/05/1986 Giáo viên Trường Mầm non Họa My Minh Phú, Sóc Sơn, Hà Nội   

153 Hoàng Thị Thu Hà 01/07/1992 Giáo viên Trường Mầm non Họa My Hồng Quang, Ứng Hoà, Hà Nội   

154 
Nguyễn Thị Thân 

Thương 
01/01/1993 Giáo viên Trường Mầm non Họa My Phú Đông, Ba Vì, Hà Nội   

155 Trịnh Ngọc Quỳnh 12/12/1993 Giáo viên Trường Mầm non Họa My Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội   

156 Đào Thị Lan 07/11/1984 Giáo viên Trường Mầm non Họa My Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội   

157 Lê Thị Huyền Chung 06/01/1980 Giáo viên Trường Mầm non Họa My 
Phương Trung, Thanh Oai, Hà 

Nội 
  

158 Nguyễn Thị Tuyền 06/08/1992 Giáo viên Trường Mầm non Họa My Sơn Công, Ứng Hòa, Hà Nội   

159 Hồ Thị Sinh 21/04/1988 Giáo viên Trường Mầm non Họa My Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội   

160 Phạm Thị Hương Ly 07/02/1988 Giáo viên Trường Mầm non Họa My Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội   

161 Lương Thị Hồng Linh 09/10/1981 Giáo viên Trường Mầm non Họa My Nông Cống, Thanh Hóa   

162 Tạ Thị Ngọc Ánh 16/01/1991 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai 
Phương Trung, Thanh Oai, Hà 

Nội 
  

163 Nguyễn Thị Linh 15/12/1991 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai Phương Trung, Thanh Oai, Hà nội   

164 Nguyễn Thị Ngọc Lan 30/01/1989 Giáo viên Trường Mầm non Hoa Mai Mai Sơn, Sơn La   

165 Phạm Thị Quỳnh Liên 14/12/1984 Nhân viên Trường Mầm non Hoa Mai Xuân Đình, Phúc Thọ Hà Nội   

166 Dương Thị Trà   Nhân viên Trường Mầm non Lê Quý Đôn Hà Đông, Hà Nội   

167 Nguyễn Thị Tâm   Nhân viên Trường Mầm non Lê Quý Đôn Hà Đông, Hà Nội   

168 Trần Thị Thảo   Nhân viên Trường Mầm non Lê Quý Đôn Nghĩa Đàn, Nghệ An   

169 Nguyễn Thị Dung 04/7/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Nam Định   
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170 Nguyễn Thị Kim Anh 08/12/1987 Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Nam Định   

171 Lê Thị Ngọc Quỳnh 28/8/1997 Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Hải Dương   

172 Đào Thị Hồng Thuý 26/8/1990 Nhân viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Hà Nội   

173 Nguyễn Thị Mỳ 08/01/1993 Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Hà Nội   

174 Đinh Hồng Lý 18/11/1997 Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Hà Nội   

175 Đào Thị Tuyết Chinh 06/01/1997 Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Hà Nội   

176 Nguyễn Thị Ánh 22/09/1997 Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Hà Nội   

177 Ngô Thị Thanh Nhàn 20/09/1997 Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Hà Nội   

178 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 10/10/1994 Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Hà Nội   

179 Nguyễn Thị Hậu 10/08/1992 Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Hà Nội   

180 Nguyễn Thúy Quỳnh 18/02/1998 Giáo viên Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Hà Nội   

181 Lê Mỹ Trang 11/81979 Giáo viên Trường Tiểu học Trần Đăng Ninh Trung Yên, Yên Lạc, Vĩnh Phúc   

182 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 01/09/1994 Giáo viên Trường Tiểu học Trần Đăng Ninh Tây Mỗ,  Nam Từ Liêm,  Hà Nội   

183 Ngô Thị Thu Hà 06/11/1997 Giáo viên Trường Tiểu học Phú La Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội   

184 Triệu Thị Hải Anh 15/12/1996 Giáo viên Trường Tiểu học Phú La Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội   

185 Nguyễn Thị Dung 24/05/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Phú La Văn Phú, Thường Tín, Hà Nội   

186 Lê Thị Kim Thanh 02/06/1974 Giáo viên Trường Tiểu học Phú La Trung Tú, Ứng Hòa, Hà Nội   

187 Vũ Văn Tiến 21/03/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Phú La 
Thị Trấn Phú Xuyên, Phú Xuyên, 

Hà Nội 
  

188 Nguyễn Thị Tú Uyên 05/11/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Phú La Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội   

189 Nguyễn Thị Phúc Hưng 20/11/1983 Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nội B Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội   

190 Nguyễn Thị Như Hải 14/04/1972 Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nội B Phúc Đồng, Hương Khê, Hà Tĩnh   

191 Hoàng Trường Giang 02/05/1993 Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nội B Đại Xuyên-Phú Xuyên - Hà Nội   

192 Nguyễn Thị Thanh Vân 26/07/1968 Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nội B Lại Yên, Hoài Đức, Hà Nội   

193 Nguyễn Thị Phượng 09/03/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nội B Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội   

194 Đỗ Minh Phương 20/05/1995 Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nội B 
Thị trấn Kim Bài, Thanh Oai, Hà 

Nội 
  

195 Nguyễn Thị Trà My 04/06/1996 Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nội B Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội   

196 Tạ Thị Tâm 19/01/1975 Nhân viên Trường Tiểu học Dương Nội B Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội   
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197 Lê Thị Tính 07/11/1987 Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nội B Triệu Trạch, Triệu Phong, Quảng Trị   

198 Lương Lệ Liên 10/12/1971 Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nội B Đống Đa, Hà Nội   

199 Cao Thị Lệ Thu 01/09/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nội B Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên   

200 Dương Thị Thu Nhung 29/07/1975 Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nội B Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội   

201 Nguyễn Thị Ánh Quyên 08/10/1992 Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nội B An Thượng, Hoài Đức, Hà Nội   

202 Nguyễn Thị Huệ 15/09/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nội B Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội   

203 Nguyễn Thanh Tâm 31/03/1995 Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nội B Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội   

204 Nguyễn Thị Thân Thương 23/11/1992 Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nội B Sơn Đà, Ba Vì, Hà Nội   

205 Nguyễn Thị Nghĩa 22/07/1988 Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nội B Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội   

206 Nguyễn Thị Nhài 09/01/1995 Giáo viên Trường Tiểu học Dương Nội B Hoài Đức, Hà Nội   

207 Lê Thị Thanh Tâm 14/10/1973 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du Phú Thọ   

208 Lê Thị Kim Oanh 29/08/1987 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du Phú Thọ   

209 Mai Thị Hạnh 11/10/1996 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du Nam Định   

210 Nguyễn Thị Hiền 20/08/1976 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du Hà Nội   

211 Nguyễn Thị Trang 10/12/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du Hà Nam   

212 Khuất Thị Thu Thùy 15/03/1990 Nhân viên Trường Tiểu học Nguyễn Du Hà Nội   

213 Lê Thị Hồng 02/08/1978 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du Hà Nội   

214 Đặng Thị Quỳnh Như 27/11/1981 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du Nam Định   

215 Vũ Thị Thủy 31/12/1973 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du Hà Nội   

216 Hoàng Thị Lý 20/01/1978 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du Vũ Thư, Thái Bình   

217 Vũ Phương Thảo 12/03/1986 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du Hà Nội   

218 Mai Thị Tâm 15/11/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du Thanh Hóa   

219 Đặng Thị Liên 31/10/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du Hà Nội   

220 Lê Thị Lan 01/08/1980 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Du Hà Nội   

221 Khuất Thuý Liễu 08/10/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Yên Nghĩa Hà Nội   

222 Nguyễn Thị Phương 26/05/1998 Giáo viên Trường Tiểu học Yên Nghĩa Hà Nội   

223 Trần Thục Anh 20/10/2001 Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Kết Hiến Sơn,  Đô Lương,  Nghệ An   

224 Hoàng Minh Diệp 27/07/1997 Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Kết Phương Trung, Thanh Oai, Hà   
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Nội 

225 Nguyễn Thị Diệu 28/04/1981 Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Kết Thụy Xuân, Thái thụy, Thái Bình   

226 Nguyễn Thị Thanh Thu 10/10/1986 Giáo viên Trường Tiểu học Đoàn Kết Hoa Sơn, Ứng Hòa,  Hà Nội   

227 Võ Dương Ngọc Anh 05/02/1996 Nhân viên Trường Tiểu học Đoàn Kết Tịnh Phong, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi   

228 Nguyễn Thị Huệ 16/10/1990 Nhân viên Trường Tiểu học Đoàn Kết Hồng Quang, Ứng Hòa, Hà Nội   

229 Lại Ngọc Hương 27/01/1995 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Liêm Sơn, Thanh Liêm, Hà Nam   

230 Nguyễn Thùy Dương 19/03/2001 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội   

231 Dương Minh Tiến 21/08/2001 Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Nguyễn Úy, Kim Bảng, Hà Nam   

232 Hoàng Mạnh Cường 05/01/1996 Nhân viên Trường Tiểu học Nguyễn Trãi Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định   

233 Nguyễn Thị Liên 03/01/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội   

234 Nguyễn Thị Thu Trang 11/10/1999 Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng Minh Hoà, Hưng Hà, tỉnh Thái Bình   

235 Dương Thị Thơm 30/06/1981 Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội   

236 Hoàng Thị Lan 01/01/1980 Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng Thành Kim, Thạch Thành, Thanh Hóa   

237 Hồ Diễm Hằng 13/06/1979 Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Lợi Hoà Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hoá   

238 Nguyễn Thị Thảo 02/04/1996 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi Đức Giang, Hoài Đức, Hà Nội   

239 Phạm Cao Cường 06/02/1983 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi Trầm Lộng, Ứng Hòa, Hà Nội   

240 Nguyễn Nhật Linh 04/10/1990 Nhân viên Trường Tiểu học Lê Lợi Quảng Phú Cầu, Ứng Hoà, Hà Nội   

241 Nhữ Thị Ngọc Anh 22/10/1993 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Lợi Thanh Nghị, Thanh Liêm, Hà Nam   

242 Nguyễn Thị Nga 22/06/1997 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Lãm La Khê, Hà Đông, Hà Nội   

243 Nguyễn Thị Minh Hải 14/07/1981 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Lãm Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội   

244 Trần Thị Minh Hương 21/08/1995 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội   

245 Nguyễn Vũ Phương Thảo 22/07/1998 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội   

246 Nguyễn Thị Hòa 05/10/1990 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội   

247 Đào Thị Vân Anh 29/02/1996 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Nội   

248 Nguyễn Thị Thiên Thanh 01/0/1/2000 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Trường Thịnh, Ứng Hòa, Hà Nội   

249 Lê Thị Hồng 07/06/1998 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Phú Túc, Phú Xuyên, Hà Nội   

250 Nguyễn Thị Thùy Dung 29/04/1998 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội   

251 Nguyễn Thị Thu 11/07/1995 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội   
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252 Đặng Thị Ngọc Khánh 22/08/1998 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội   

253 Nguyễn Thị Ánh Dương 09/10/2000 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Đỗ Động, Thanh Oai, Hà Nội   

254 Nguyễn Thị Thu Trà 13/08/1993 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội   

255 Nguyễn Thị Thu Hương 17/08/1984 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Tú Dương, Cao Thành, Ứng Hòa   

256 Lê Thu Huyền 02/08/2000 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Tế Tiêu, Mỹ Đức, Hà Nội   

257 Nguyễn Ngọc Huyền 24/05/1994 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội   

258 Lê Thị Điệp 18/01/1989 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Tân Dân, Khoái Châu, Hưng Yên   

259 Kim Thị Sáng 17/02/1997 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Bột Xuyên, Mỹ Đức, Hà Nội   

260 Nguyễn Thị Mừng 14/03/1991 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội   

261 Đinh Thị Quỳnh 05/03/2001 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Phú Lộc, Nho Quan, Ninh Bình   

262 Phạm Thị Thúy Hằng 05/03/1976 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Thuần Mỹ, Ba Vì, Hà Nội   

263 Phùng Thị Minh Hạnh 04/03/1979 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Vật Lại, Ba Vì, Hà Nội   

264 Lưu Thị Phương Thảo 29/12/2000 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội   

265 Ngô Huyền Linh 28/07/1995 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường La Khê, Hà Đông, Hà Nội   

266 Vũ Thị Cẩm Vân 09/09/1988 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Ân Thi, Kim Động, Hưng Yên   

267 Phạm Quang Trưởng 15/11/1999 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Cường Trực Thanh, Trực Ninh, Nam Định   

268 Phạm Thị Giang 06/10/1988 Nhân viên Trường Tiểu học Phú Cường Xuân Ninh, Xuân Trường, Nam Định   

269 Tô Thị Thúy Nguyệt 29/06/1983 Nhân viên Trường Tiểu học Phú Cường Thị trấn Phúc Thọ, Phúc Thọ, Hà Nội   

270 Lê Lệ Trung 16/01/1988 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Lương I Thanh Oai, Hà Nội   

271 Lê Thị Thu Hương 14/11/1995 Giáo viên Trường Tiểu học Phú Lương I Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc   

272 Nguyễn Thị Hà Trang 30/01/2001 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội   

273 Đỗ Thị Mai Anh 16/02/1999 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Phúc La, Hà Đông, Hà Nội   

274 Nguyễn Hồng Quân 10/12/1996 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Ngọc Tảo, Phúc Thọ, Hà Nội   

275 Nguyễn Lan Anh 12/08/2000 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Văn Hoàng, Phú Xuyên, Hà Nội   

276 Đoàn Thị Ngọc 06/11/1997 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Lê Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội   

277 Nguyễn Thị Thanh Liêm 25/11/2001 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Đồng Tiến, Ứng Hòa, Hà Nội   

278 Lê Văn Chiến 10/11/2001 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội   

279 Thân Đức Tùng 10/20/1987 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Tân Yên, Bắc Giang   
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280 Nguyễn Thị Tuyền 16/04/1987 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn 
Hoằng Phượng, Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa 
  

281 Nguyễn Trí Cường 24/07/1977 Giáo viên Trường Tiểu học Lê Quý Đôn Vạn Thái, Ứng Hòa, Hà Nội   

282 Tạ Đức Trung 03/05/1991 Giáo viên Trường THCS Văn Yên Bất Bạt, Ứng Hoà, Hà Nội   

283 Trần Thị Thu Thảo 13/07/1995 Giáo viên Trường THCS Văn Yên Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội   

284 Nguyễn Văn Nhân 03/02/1985 Giáo viên Trường THCS Văn Yên Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội   

285 Trịnh Minh Tâm 23/09/1996 Giáo viên Trường THCS Văn Yên Nghĩa Hưng, Nam Định   

286 Nguyễn Quyết Chiến 20/07/1974 Nhân viên Kế toán Trường THCS Đồng Mai Thạch Thán, Quốc Oai, Hà Nội   

287 Lê Văn Bình 09/01/1992 Phó Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Mai Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội   

288 Nguyễn Thị Hải Hằng 11/09/1978 Phó hiệu trưởng Trường THCS Yên Nghĩa Đại Nghĩa, Mỹ Đức,  Hà Nội   

289 Nguyễn Thị Vân Anh 25/06/1991 Giáo viên Trường THCS Trần Đăng Ninh Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội   

290 Lê Thị Minh Thúy 24/09/1995 Giáo viên Trường THCS Trần Đăng Ninh Phương Trung, Thanh Oai, Hà Nội   

291 Trần Thị Thanh Huyền 15/07/1976 Giáo viên Trường THCS Phú Cường Thái Bình   

292 Lê Thị Thu Thủy 30/08/1990 Giáo viên Trường THCS Phú Cường Hà Tây   

293 Nguyễn Thị Trinh 15/12/1990 Giáo viên Trường THCS Phú Cường Hà Tây   

294 Trần Thị Kim Trung 24/01/1979 Nhân viên Trường THCS Phú Cường Ninh Bình   

295 Lê Thị Phương 27/7/1988 Giáo viên Trường THCS Phú Cường Hà Tây   

296 Nguyễn Như Thuận 21/02/1981 Giáo viên Trường THCS Phú Cường Yên Bái   

297 Nguyễn Thị Chanh 10/02/1973 Giáo viên Trường THCS Dương Nội Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội   

298 Dương Hồng Phượng 22/01/1998 Giáo viên Trường THCS Dương Nội Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội   

299 Mai Hoàng Duyên 10/02/1988 Giáo viên Trường THCS Dương Nội Hải Vân, Hải Hậu, Nam Định   

300 Cao Thị Thu Hường 25/11/1990 Giáo viên Trường THCS Dương Nội Hưng Thông, Hưng Nguyên, Nghệ An   

301 Lã Thị Lan Anh 16/10/1988 Giáo viên Trường THCS Văn Khê Thanh Mai, Thanh Oai, Hà Nội   

302 Nguyễn Thị Việt 28/02/1992 Giáo viên Trường THCS Văn Khê Viên An, Ứng Hòa, Hà Nội   

303 Dư Thị Tới 12/01/1982 Giáo viên Trường THCS Văn Khê Trung Tú, Ứng Hoà, Hà Nội   

304 Nguyễn Thị Thúy Hằng 29/04/1987 Giáo viên Trường THCS Văn Khê An Tân, Thái Thụy, Thái Bình   

305 Nguyễn Ngọc Ánh 12/05/1995 Giáo viên Trường THCS Văn Khê La Khê, Hà Đông, Hà Nội   

306 Đỗ Trường Giang 06/06/1996 Giáo viên Trường THCS Văn Khê Phú La, Hà Đông, Hà Nội   
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307 Tạ Thị Ngọc Anh 01/02/1994 Giáo viên Trường THCS Văn Khê Hoà An, Thái Thụy, Thái Bình   

308 Đặng Thị Hồng 06/09/1989 Giáo viên Trường THCS Văn Khê Liên Bạt, Ứng Hoà, Hà Nội   

309 Trần Thị Linh 15/08/1994 Giáo viên Trường THCS Văn Khê Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội   
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